
GVHD: ThS. Lâm Hoàng Trúc Mai

STT MSSV HỌ TÊN SV LỚP GV HƯỚNG DẪN

1 2021010174 Nguyễn Anh Khoa 20DTH1 ThS. Lâm Hoàng Trúc Mai

2 2021010096 Trần Hoàng An 20DTK2 ThS. Lâm Hoàng Trúc Mai

3 2021010193 Nguyễn Bá Lộc 20DTK2 ThS. Lâm Hoàng Trúc Mai

4 1921006800 Lê Trần Trung Phú 19DTH3 ThS. Lâm Hoàng Trúc Mai

5 1921006049 Trương Khánh Thiệu 19DTK2 ThS. Lâm Hoàng Trúc Mai

6 2121012395 Trần Cẩm Tuyến 21DTH2 ThS. Lâm Hoàng Trúc Mai

7 2121012547 Nguyễn Mỹ Kiều An 21DTH2 ThS. Lâm Hoàng Trúc Mai

8 2121012612 Nguyễn Thị Lê Ngân 21DTH2 ThS. Lâm Hoàng Trúc Mai

12 2121005087 Tưởng Xuân Khoa 21DTH1 ThS. Lâm Hoàng Trúc Mai

10 2121012834 Lê Yến Nhi 21DTH2 ThS. Lâm Hoàng Trúc Mai

11 2121001096 Nguyễn Thị Hồng Phước 21DTH1 ThS. Lâm Hoàng Trúc Mai

12 2121005069 Võ Thị Thúy Quyên 21DTH1 ThS. Lâm Hoàng Trúc Mai

13 2121000970 Đoàn Công Khải 21DTH1 ThS. Lâm Hoàng Trúc Mai

GVHD: ThS. Trương Xuân Hương

1 2121000975 Nguyễn Minh An 21DTH1 ThS. Trương Xuân Hương

2 2121000988 Đỗ Thị Linh Đa 21DTH1 ThS. Trương Xuân Hương

3 2121001002 Nguyễn Trần Khánh Linh 21DTH1 ThS. Trương Xuân Hương

4 2121001022 Trần Thị Xuân 21DTH1 ThS. Trương Xuân Hương

5 2121001028 Huỳnh Thị Thu Uyên 21DTH1 ThS. Trương Xuân Hương

6 2121001041 Lê Thị Thúy Hằng 21DTH1 ThS. Trương Xuân Hương

7 2121001051 Thiều Thị Thanh Trúc 21DTH1 ThS. Trương Xuân Hương

8 2121001057 Đặng Nguyễn Anh Thư 21DTH1 ThS. Trương Xuân Hương

9 2121005274 Trương Thị Phượng 21DTH1 ThS. Trương Xuân Hương

10 2121005293 Nguyễn Thị Lâm Băng 21DTH1 ThS. Trương Xuân Hương

11 2121001068 Huỳnh Thành Việt 21DTH1 ThS. Trương Xuân Hương

12 2121001069 Trần Hoàng Tuấn 21DTH1 ThS. Trương Xuân Hương

13 2121001076 Lê Thị Thu Hương 21DTH1 ThS. Trương Xuân Hương

GVHD: TS. Phạm Thủy Tú

1 2121001062 Trần Lê Huy 21DTH2 TS. Phạm Thủy Tú

2 2121005132 Nguyễn Trung Kiên 21DTH2 TS. Phạm Thủy Tú

3 2121001031 Nguyễn Huỳnh Đăng Khánh 21DTH2 TS. Phạm Thủy Tú

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

TÀI CHÍNH - MARKETING

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

DANH SÁCH PHÂN CÔNG GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN  THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP

HỌC KỲ 1 NĂM 2024 (từ 27/5/2024 đến 05/7/2024)



4 2121001038 Nguyễn Xuân Tính 21DTH2 TS. Phạm Thủy Tú

5 2121005143 Võ Trọng Kha 21DTH2 TS. Phạm Thủy Tú

6 2121005157 Trần Tấn Phát 21DTH2 TS. Phạm Thủy Tú

7 2121005193 Dương Ngọc Như Ý 21DTH2 TS. Phạm Thủy Tú

8 2121005223 Phạm Minh Tâm 21DTH2 TS. Phạm Thủy Tú

9 2121005253 Lê Thị Tươi 21DTH2 TS. Phạm Thủy Tú

10 2121005259 Tạ Thị Anh Thư 21DTH2 TS. Phạm Thủy Tú

11 2121001063 Lê Phương Vy 21DTH2 TS. Phạm Thủy Tú

12 2121012714 Trần Thanh Huyền 21DTH2 TS. Phạm Thủy Tú

13 2121012090 Nguyễn Thục Uyên 21DTH2 TS. Phạm Thủy Tú

GVHD: ThS. Trương Đình Hải Thụy

1 2121000992 Mai Nguyễn Phương Thảo 21DTK2 ThS. Trương Đình Hải Thụy

2 2121000995 Lê Thị Quỳnh Trúc 21DTK2 ThS. Trương Đình Hải Thụy

3 2121013804 Nguyễn Như Mai 21DTK2 ThS. Trương Đình Hải Thụy

4 2121001026 Nguyễn Võ Anh Thư 21DTK2 ThS. Trương Đình Hải Thụy

5 2121001036 Nguyễn Ngọc Tuyết Linh 21DTK2 ThS. Trương Đình Hải Thụy

6 2121001056 Lê Thị Minh Quyên 21DTK2 ThS. Trương Đình Hải Thụy

7 2121013637 Đặng Nguyễn Như Quỳnh 21DTK2 ThS. Trương Đình Hải Thụy

8 2121001087 Trịnh Thúy Nga 21DTK2 ThS. Trương Đình Hải Thụy

9 2121005072 Nguyễn Đỗ Thị Mai 21DTK2 ThS. Trương Đình Hải Thụy

10 2121005103 Châu Hữu Ân 21DTK2 ThS. Trương Đình Hải Thụy

11 2121005124 Ngô Quốc Bảo 21DTK2 ThS. Trương Đình Hải Thụy

12 2121005126 Nguyễn Thị Trang 21DTK2 ThS. Trương Đình Hải Thụy

12 2121005307 Bùi Thị Xuân Hằng 21DTK2 ThS. Trương Đình Hải Thụy

13 2121005129 Hà Xuân Hà 21DTK2 ThS. Trương Đình Hải Thụy

GVHD: ThS. Lê Thị Kim Thoa

1 2121005149 Huỳnh Thị Khánh Nguyên 21DTK2 ThS. Lê Thị Kim Thoa

2 2121010360 Phạm Thị Thuý Vy 21DTK2 ThS. Lê Thị Kim Thoa

3 2121011605 Nguyễn Thị Ngọc Hạnh 21DTK2 ThS. Lê Thị Kim Thoa

4 2121013630 Nguyễn Tấn Quí 21DTK2 ThS. Lê Thị Kim Thoa

5 2121011798 Trần Thị Trà Giang 21DTK2 ThS. Lê Thị Kim Thoa

6 2121012580 Đoàn Nguyễn Minh Quân 21DTK2 ThS. Lê Thị Kim Thoa

7 2121012667 Hoàng Trung Hiếu 21DTK2 ThS. Lê Thị Kim Thoa

8 2121012932 Trịnh Trâm Anh 21DTK2 ThS. Lê Thị Kim Thoa

9 2121012989 Lê Đặng Quốc Thịnh 21DTK2 ThS. Lê Thị Kim Thoa

10 2121013130 Lê Thị Mai Lâm 21DTK2 ThS. Lê Thị Kim Thoa

11 2121013206 Nguyễn Ngọc Mony Trâm 21DTK2 ThS. Lê Thị Kim Thoa

12 2121013393 Trần Hoài Thư 21DTK2 ThS. Lê Thị Kim Thoa

13 2121013485 Đào Thị Hồng Nhung 21DTK2 ThS. Lê Thị Kim Thoa



GVHD: TS. Trương Thành Công

1 2121013171 Nguyễn Thị Minh 21DTH2 TS. Trương Thành Công

2 2121001008 Nguyễn Trà Giang 21DTH2 TS. Trương Thành Công

3 2121005273 Hoàng Thị Khánh Chi 21DTH2 TS. Trương Thành Công

4 2121000965 Nguyễn Mỹ Hảo 21DTH2 TS. Trương Thành Công

5 2121012488 Mã Dĩ Hào 21DTH3 TS. Trương Thành Công

6 2121012280 Ngô Nguyễn Tuấn Kiệt 21DTH3 TS. Trương Thành Công

7 2121001000 Lê Thị Mỹ Hậu 21DTH3 TS. Trương Thành Công

8 2121012450 Nguyễn Trịnh Phương Quyên 21DTK2 TS. Trương Thành Công

9 2121005250 Nguyễn Thị Thu Giang 21DTH3 TS. Trương Thành Công

10 2121011483 Nguyễn Thị Thanh Thảo 21DTH3 TS. Trương Thành Công

11 2121011691 Đặng Thùy Dương 21DTH3 TS. Trương Thành Công

12 2121012336 Nguyễn Quang Hoàng 21DTH3 TS. Trương Thành Công

GVHD: ThS.Nguyễn Thanh Bình

1 2121001013 Nguyễn Thị Bích Vân 21DTH3 ThS. Nguyễn Thanh Bình

2 2121005088 Lê Nguyễn Hoàng Uyên 21DTH3 ThS. Nguyễn Thanh Bình

3 2121005173 Phạm Thanh Ngân 21DTH3 ThS. Nguyễn Thanh Bình

4 2121005258 Lương Mạnh Nhã Vy 21DTH3 ThS. Nguyễn Thanh Bình

5 2121005306 Đỗ Thị Tuyết Trâm 21DTH3 ThS. Nguyễn Thanh Bình

6 2121010343 Phan Thị Ngọc Huyền 21DTH3 ThS. Nguyễn Thanh Bình

7 2121011501 Lê Văn Tú 21DTH3 ThS. Nguyễn Thanh Bình

8 2121011536 Hoàng Thảo My 21DTH3 ThS. Nguyễn Thanh Bình

9 2121011682 Lê Gia Bảo 21DTH3 ThS. Nguyễn Thanh Bình

10 2121012067 Lê Huỳnh Như 21DTH3 ThS. Nguyễn Thanh Bình

11 2121012923 Võ Huyền Bích Ngọc 21DTH3 ThS. Nguyễn Thanh Bình

12 2121013680 Phạm Minh Thuận 21DTH3 ThS. Nguyễn Thanh Bình

GVHD: ThS. Nguyễn Thị Trần Lộc

1 2121011608 Vũ Minh Hạnh 21DTH2 ThS. Nguyễn Thị Trần Lộc

2 2121012956 Nguyễn Phước Đông 21DTH2 ThS. Nguyễn Thị Trần Lộc

3 2121012984 Trần Văn Thống 21DTH2 ThS. Nguyễn Thị Trần Lộc

4 2121011537 Lê Ngọc Diễm My 21DTH1 ThS. Nguyễn Thị Trần Lộc

5 2121012055 Lâm Thị Diệu Uyên 21DTH1 ThS. Nguyễn Thị Trần Lộc

6 2121012536 Võ Thị Thùy Nhiên 21DTH1 ThS. Nguyễn Thị Trần Lộc

7 2121012613 Nguyễn Thị Thanh Ngân 21DTH1 ThS. Nguyễn Thị Trần Lộc

8 2121005064 Võ Hiền Quỳnh Như 21DTK1 ThS. Nguyễn Thị Trần Lộc

9 2121005216 Lê Diễm My 21DTK1 ThS. Nguyễn Thị Trần Lộc

10 2121005239 Huỳnh Thị Ngọc Bích 21DTK1 ThS. Nguyễn Thị Trần Lộc

11 2121010371 Nguyễn Bùi Quốc Thiện 21DTK1 ThS. Nguyễn Thị Trần Lộc

12 2121011568 Lê Đặng Thùy Trinh 21DTK1 ThS. Nguyễn Thị Trần Lộc

13 2121011819 Nguyễn Trần Thị Kim Oanh 21DTK1 ThS. Nguyễn Thị Trần Lộc



GVHD: ThS. Huỳnh Ngọc Thành Trung

1 2121001058 Nguyễn Như Quỳnh 21DTK1 ThS. Huỳnh Ngọc Thành Trung

2 2121001080 Nguyễn Dương Gia Hân 21DTK1 ThS. Huỳnh Ngọc Thành Trung

3 2121001090 Nguyễn Thị Cẩm Ly 21DTK1 ThS. Huỳnh Ngọc Thành Trung

4 2121012242 Lê Thị Thu 21DTK1 ThS. Huỳnh Ngọc Thành Trung

5 2121012444 Trang Ngọc Khánh Nguyên 21DTK1 ThS. Huỳnh Ngọc Thành Trung

6 2121012554 Phan Thúy An 21DTK1 ThS. Huỳnh Ngọc Thành Trung

7 2121012621 Phạm Thị Bích Ngân 21DTK1 ThS. Huỳnh Ngọc Thành Trung

8 2121012633 Hồ Ngọc Thương 21DTK1 ThS. Huỳnh Ngọc Thành Trung

9 2121012813 Huỳnh Anh Thư 21DTK1 ThS. Huỳnh Ngọc Thành Trung

10 2121013142 Lê Nguyễn Quang Trường 21DTK1 ThS. Huỳnh Ngọc Thành Trung

11 2121013205 Nguyễn Lương Bích Trâm 21DTK1 ThS. Huỳnh Ngọc Thành Trung

12 2121013553 Võ Nguyên Đạt 21DTK1 ThS. Huỳnh Ngọc Thành Trung

13 2121005211 Huỳnh Ngọc Trân 21DTK1 ThS. Huỳnh Ngọc Thành Trung

GVHD: ThS. Nguyễn Huy Khang

1 2121005277 Dương Hồng Nhung 21DTK1 ThS. Nguyễn Huy Khang

2 2121011664 Trần Ngọc Thiện 21DTH1 ThS. Nguyễn Huy Khang

3 2121011674 Trần Thanh Bình 21DTH1 ThS. Nguyễn Huy Khang

4 2121011726 Ngô Kim Ngân 21DTH1 ThS. Nguyễn Huy Khang

5 2121011809 Võ Thị Thúy Hạ 21DTH1 ThS. Nguyễn Huy Khang

6 2121011817 Nguyễn Kiều Oanh 21DTH1 ThS. Nguyễn Huy Khang

7 2121011855 Tạ Thị Thanh Vân 21DTH1 ThS. Nguyễn Huy Khang

8 2121011894 Điêu Thị Hương Thảo 21DTH1 ThS. Nguyễn Huy Khang

9 2121012243 Phạm Lê Thị Thu 21DTH1 ThS. Nguyễn Huy Khang

10 2121012290 Bùi Thị Thúy Kiều 21DTH1 ThS. Nguyễn Huy Khang

11 2121012324 Lê Huỳnh Đức 21DTH1 ThS. Nguyễn Huy Khang

12 2121012353 Nguyễn Tiến Anh 21DTH1 ThS. Nguyễn Huy Khang

GVHD: ThS. Vũ Thị Thanh Hương

1 2121012401 Trần Nguyễn Yến Trâm 21DTH1 ThS. Vũ Thị Thanh Hương

2 2121012701 Phạm Hữu Tính 21DTH1 ThS. Vũ Thị Thanh Hương

3 2121012713 Trần Thị Khánh Huyền 21DTH1 ThS. Vũ Thị Thanh Hương

4 2121013019 Nguyễn Thị Mỹ Linh 21DTH1 ThS. Vũ Thị Thanh Hương

5 2121013063 Lương Mỹ Vy 21DTH1 ThS. Vũ Thị Thanh Hương

6 2121013152 Huỳnh Ngọc Hân 21DTH1 ThS. Vũ Thị Thanh Hương

7 2121013309 Nguyễn Lê Ánh Nguyệt 21DTH1 ThS. Vũ Thị Thanh Hương

8 2121013454 Nguyễn Lê Cúc 21DTH1 ThS. Vũ Thị Thanh Hương

9 2121013687 Đặng Hồng Huy 21DTH1 ThS. Vũ Thị Thanh Hương

10 2121013688 Đoàn Trương Thế Huy 21DTH1 ThS. Vũ Thị Thanh Hương

11 2121012550 Nguyễn Thúy An 21DTH1 ThS. Vũ Thị Thanh Hương

12 2121001082 Ngô Thu Huyền 21DTH2 ThS. Vũ Thị Thanh Hương



GVHD: ThS. Đinh Nguyễn Thanh Nguyệt

1 2121013292 Trần Thị Thanh Thảo 21DTH2 ThS. Đinh Nguyễn Thanh Nguyệt

2 2121013301 Bùi Tường Vy 21DTH2 ThS. Đinh Nguyễn Thanh Nguyệt

3 2121013363 Vũ Nguyễn Thủy Tiên 21DTH2 ThS. Đinh Nguyễn Thanh Nguyệt

4 2121013456 Lê Mạnh Cường 21DTH2 ThS. Đinh Nguyễn Thanh Nguyệt

5 2121013515 Trần Thị Hồng Ánh 21DTH2 ThS. Đinh Nguyễn Thanh Nguyệt

6 2121013528 Nguyễn Thị Ngọc Bích 21DTH2 ThS. Đinh Nguyễn Thanh Nguyệt

7 2121013649 Lê Thị Hương Quỳnh 21DTH2 ThS. Đinh Nguyễn Thanh Nguyệt

8 2121013735 Phạm Phúc Hải 21DTH2 ThS. Đinh Nguyễn Thanh Nguyệt

9 2121013840 Võ Triệu Vĩ 21DTH2 ThS. Đinh Nguyễn Thanh Nguyệt

10 2121012113 Nguyễn Thị Hoàng Yến 21DTH2 ThS. Đinh Nguyễn Thanh Nguyệt

11 2121012151 Nguyễn Thị Ngọc Loan 21DTH2 ThS. Đinh Nguyễn Thanh Nguyệt

GVHD: ThS.Nguyễn Thanh Trường

1 2121010346 Phạm Thị Thanh Lộc 21DTH2 ThS. Nguyễn Thanh Trường

2 2121011972 Nguyễn Lan Ngọc 21DTH2 ThS. Nguyễn Thanh Trường

3 2121012043 Nguyễn Khánh Vân 21DTH2 ThS. Nguyễn Thanh Trường

4 2121012234 Phan Thanh Dũng 21DTH2 ThS. Nguyễn Thanh Trường

5 2121012315 Phan Anh Đào 21DTH2 ThS. Nguyễn Thanh Trường

6 2121012345 Phan Nhật Lệ 21DTH2 ThS. Nguyễn Thanh Trường

7 2121012369 Phạm Triệu Đức Anh 21DTH2 ThS. Nguyễn Thanh Trường

8 2121013034 Võ Thị Kim Huệ 21DTH2 ThS. Nguyễn Thanh Trường

9 2121005139 Đào Thị Thanh Trang 21DTK1 ThS. Nguyễn Thanh Trường

10 2121005165 Phạm Lê Thái Vy 21DTK1 ThS. Nguyễn Thanh Trường

11 2121005186 Trần Huỳnh Tuyết Ngọc 21DTK1 ThS. Nguyễn Thanh Trường

12 2121013675 Trương Phạm Thùy Trang 21DTK1 ThS. Nguyễn Thanh Trường

GVHD:ThS. Nguyễn Quốc Thanh

1 2121001061 Võ Thị Minh Anh 21DTH1 ThS. Nguyễn Quốc Thanh

2 2121001066 Trịnh Thái Thương 21DTH1 ThS. Nguyễn Quốc Thanh

3 2121005104 Nguyễn Thị Thu Hồng 21DTH1 ThS. Nguyễn Quốc Thanh

4 2121005159 Phan Thị Hương Bình 21DTH1 ThS. Nguyễn Quốc Thanh

5 2121005188 Nguyễn Tấn Tài 21DTH1 ThS. Nguyễn Quốc Thanh

6 2121005222 Nguyễn Quốc Duy 21DTH1 ThS. Nguyễn Quốc Thanh

7 2121005267 Lê Phương Minh 21DTH1 ThS. Nguyễn Quốc Thanh

8 2121013526 Hoàng Thị Ngọc Bích 21DTH1 ThS. Nguyễn Quốc Thanh

9 2121005042 Lê Thị Thảo Như 21DTH2 ThS. Nguyễn Quốc Thanh

10 2121005137 Phan Ngọc Thuỷ Trúc 21DTH2 ThS. Nguyễn Quốc Thanh

11 2121005303 Bùi Thuỳ Đoan Trang 21DTH2 ThS. Nguyễn Quốc Thanh

12 2121010318 Trần Duy Bảo 21DTH2 ThS. Nguyễn Quốc Thanh

13 2121005070 Đỗ Phương Anh 21DTH2 ThS. Nguyễn Quốc Thanh

GVHD:ThS.Thái Thị Ngọc Lý



1 2121012578 Trần Minh Quang 21DTH3 ThS.Thái Thị Ngọc Lý

2 2121012726 Hứa Như Hưng 21DTH3 ThS.Thái Thị Ngọc Lý

3 2121012888 Phan Văn Chiến 21DTH3 ThS.Thái Thị Ngọc Lý

4 2121013459 Nguyễn Quốc Cường 21DTH3 ThS.Thái Thị Ngọc Lý

5 2121013521 Bùi Minh Bách 21DTH3 ThS.Thái Thị Ngọc Lý

6 2121013745 Trần Gia Thế 21DTH3 ThS.Thái Thị Ngọc Lý

7 2121013108 Hà Thùy Tú Anh 21DTH3 ThS.Thái Thị Ngọc Lý

8 2121013302 Chu Đào Tuyết Vy 21DTH3 ThS.Thái Thị Ngọc Lý

9 2121005100 Nguyễn Phương Anh 21DTH3 ThS.Thái Thị Ngọc Lý

10 2121001037 Nguyễn Quốc Khoa 21DTH3 ThS.Thái Thị Ngọc Lý

11 2121001091 Phan Đức Lê Nam 21DTH2 ThS.Thái Thị Ngọc Lý

12 2121005079 Trương An Nhiên 21DTH2 ThS.Thái Thị Ngọc Lý

13 2121005122 Trần Trương Trúc Quỳnh 21DTH2 ThS.Thái Thị Ngọc Lý

GVHD:ThS. GVC. Võ Xuân Thể

1 2121005174 Nguyễn Thị Huỳnh Như 21DTK2 ThS. GVC. Võ Xuân Thể

2 2121005175 Trương Nguyệt Nhi 21DTK2 ThS. GVC. Võ Xuân Thể

3 2121005246 Châu Thị Yến Nhi 21DTK2 ThS. GVC. Võ Xuân Thể

4 2121005252 Nguyễn Ngọc Khánh Vy 21DTK2 ThS. GVC. Võ Xuân Thể

5 2121001077 Trần Thị Loan 21DTK2 ThS. GVC. Võ Xuân Thể

6 2121013535 Trần Đoàn Kim Ngân 21DTK2 ThS. GVC. Võ Xuân Thể

7 2121013570 Đặng Phú Quý 21DTK2 ThS. GVC. Võ Xuân Thể

8 2121013602 Mai Thị Anh 21DTK2 ThS. GVC. Võ Xuân Thể

9 2121011799 Trịnh Thị Giang 21DTH3 ThS. GVC. Võ Xuân Thể

10 2121001045 Lê Thị Quý Uyên 21DTH2 ThS. GVC. Võ Xuân Thể

11 2121005086 Nguyễn Hoàng Kim Quyên 21DTK1 ThS. GVC. Võ Xuân Thể
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